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Số: 01      / UBND               Thị trấn Ngọc Lặc, ngày 24 tháng 4 năm 2024 

         DANH SÁCH 

 Tuyên truyền viên pháp luật và Hòa giải viên cơ sở năm 2024  

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT  

         STT 

Thị trấn Ngọc Lặc 

Họ và tên Địa chỉ  

thường trú 

Quyết định  

công nhận tuyên truyền viên 

pháp luật 

(Ghi số, ngày, tháng, năm ban 

hành Quyết định) 

1 Lê Hồng Nhung  thị trấn Ngọc Lặc 

Số 37/QĐ-UBND ngày 

22/01/2024 

2 Mai Thị Thu Huyền  thị trấn Ngọc Lặc 

3 Phạm Thị Nga thị trấn Ngọc Lặc 

4 Lê Thị Ngọc  thị trấn Ngọc Lặc 

5 Đinh văn Thạo  thị trấn Ngọc Lặc 

6 Phạm Văn Tuấn  thị trấn Ngọc Lặc 

7 Phạm Quý Hậu  thị trấn Ngọc Lặc 

8 Phạm Duy Hùng  thị trấn Ngọc Lặc 

9 Phạm Thị Hòa  thị trấn Ngọc Lặc 

10 Phạm Ngọc Thanh  thị trấn Ngọc Lặc 

11 Phạm Văn Tuấn  thị trấn Ngọc Lặc 

       
 

  

 

 

 



 

DANH SÁCH HÒA GIẢI VIÊN Ở CƠ SỞ  

         STT 

Thị trấn 

Ngọc Lặc 
Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc 

Tổ hòa giải  

(ghi rõ địa chỉ) 

Trình 

độ 

chuyên 

môn  

(nếu có) 

Quyết định công nhận 

làm hòa giải viên 

(Ghi số, ngày, tháng, 

năm ban hành Quyết 

định) 

I 

  

              

1 Phạm Thế Phượng 1968 Nam Mường KP Cao Nguyên TC 

QĐ số 17/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

2 Phạm Văn Khánh 1985 Nam Mường KP Cao Nguyên ĐH  

3 Phạm Ngọc Kỷ 1958 Nam Mường KP Cao Nguyên   

4 Phạm Ngọc Thưỏng 1956 Nam Mường KP Cao Nguyên   

5 Đinh Hoàng Hưng 1983 Nam Mường KP Cao Nguyên   

6 Hồ Thị Lan 1959 Nữ Kinh KP Cao Nguyên   

7 Phạm Thị Quyền 1959 Nữ Mường KP Cao Nguyên ĐH 

8 Phạm Văn Thống 1955 Nam Mường KP Cao Phong   

QĐ số 21/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

9 Phạm Văn Anh 1976 Nam Mường KP Cao Phong   

10 Quách Văn Kỳ 1962 Nam Mường KP Cao Phong   

11 Phạm Văn Thể 1969 Nam Mường KP Cao Phong   

12 Phạm Văn Giang 1983 Nam Mường KP Cao Phong   

13 Phạm Bá Khiêm 1962 Nam Mường KP Cao Phong TC 

14 Nguyễn Thị Xuân 1962 Nữ Kinh KP Cao Phong TC 

15 Phạm Văn Chung 1982 nam Mường KP Cao Thượng TC 

QĐ số 22/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 
16 

Phạm Văn Thực 1984 Nam Mường KP Cao Thượng 

TC 

QLNN 

17 Lê Đình Nam 1966 Nam Mường KP Cao Thượng Sơ cấp 



18 
Lê Thị Linh 1960 Nữ Mường KP Cao Thượng 

Cao 

đẳng 

19 Phạm Thị Hùng 1954 Nữ Mường KP Cao Thượng ĐH 

20 
Lê Hoàng Lương 1951 Nam Mường KP Cao Thượng 

Thạc 

sỹ 

21 Lê Thị Nhị 1963 Nữ Mường KP Cao Thượng   

22 Phạm Văn Nam 1976 Nam Mường KP Cao Xuân   

QĐ số 13/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024  

23 Phạm Văn Trường 1982 Nam Mường KP Cao Xuân   

24 Phạm Văn Hướng 1985 Nam Mường KP Cao Xuân   

25 Phạm Văn Giao 1960 Nam Mường KP Cao Xuân   

26 Phạm Văn Bằng 1978 Nam Mường KP Cao Xuân TC 

27 Phạm Văn Sơn 1950 Nam Mường KP Cao Xuân   

28 Phạm Xuân Ánh 1966 Nam Mường KP Cao Xuân   

29 Phạm Thị Ngân 1986 Nữ Mường KP Cao Xuân   

30 Phạm Văn Tường 1953 Nam Mường KP Cao Xuân   

31 Triệu Văn Chính 1966 Nam Dao KP Hạ Sơn   

QĐ số 19/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

32 Triệu Văn Khang 1963 Nam Dao KP Hạ Sơn   

33 Phùng Văn Cảnh 1973 Nam Dao KP Hạ Sơn ĐH  

34 Phùng Văn Du 1950 Nam Dao KP Hạ Sơn   

35 Triệu Phúc Chính 1955 Nam Dao KP Hạ Sơn   

36 Triệu Thị Dưỡng 1964 Nữ Dao KP Hạ Sơn TC 

37 Phùng Thanh Xuân 1960 Nam Dao KP Hạ Sơn   

38 Bàn Văn Hạnh 1952 Nam Dao KP Hạ Sơn   

39 Phạm Thị Bắc 1962 Nữ Mường KP Hưng Sơn   

QĐ số 18/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

40 Lê Văn Việt 1975 Nam Mường KP Hưng Sơn ĐH 

41 Bùi Văn Lưỡng 1946 Nam Mường KP Hưng Sơn   

42 Lê Thị Dung 1967 Nữ Mường KP Hưng Sơn   



43 Bùi Anh Quyền 1987 Nam Mường KP Hưng Sơn ĐH 

44 Phạm Thị Thực 1961 Nữ Mường KP Hưng Sơn   

45 Vũ Thị Lý 1968 Nữ Kinh KP Lê Đình Chinh   

QĐ số 37/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

46 Phan Văn Khuê 1954 Nam Kinh KP Lê Đình Chinh TC 

47 Vũ Trọng Chiến  1962 Nam Kinh KP Lê Đình Chinh   

48 Nguyễn Thị Cúc 1959 Nữ Kinh KP Lê Đình Chinh TC 

49 Phạm Hồng Thanh 1954 Nam Mường KP Lê Đình Chinh   

50 Phạm Việt Hiền 1952 Nam Kinh KP Lê Đình Chinh TC 

51 Lê Thành Đồng 1972 Nam Mường KP Lê Đình Chinh TC 

52 Lê Việt Tân 1952 Nam Kinh Kp Lê Duẩn ĐH 

QĐ số 31/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2024 

53 Nguyễn Viết Chỉnh 1950 Nam Kinh Kp Lê Duẩn TC 

54 Trịnh Việt Hồng 1960 Nam Kinh Kp Lê Duẩn TC 

55 Nguyễn Thị Ngát 1957 Nữ Kinh Kp Lê Duẩn TC 

56 Trịnh Thị Nhung 1957 Nữ Kinh Kp Lê Duẩn TC 

57 Lê Thế Biên 1959 Nam Thổ KP Lê Hoàn   

QĐ số 30/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2024 

58 Lê Văn Dân 1953 Nam Kinh KP Lê Hoàn SC 

59 Hoàng Đình Ngọc 1961 Nam Kinh KP Lê Hoàn   

60 Trình ĐìnhThủy 1955 Nam Mường KP Lê Hoàn   

61 Nguyễn Thị Tuyết 1964 Nữ Kinh KP Lê Hoàn TC  

62 Nguyễn Thị Được 1962 Nam Kinh KP Lê Lai ĐH 

QĐ số 32/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2024 

63 Nguyễn Văn Hồng 1957 Nam Kinh KP Lê Lai   

64 Vũ Thị Thư 1962 Nữ Kinh KP Lê Lai TC 

65 Hồ Sỹ Tài 1965 Nam Kinh KP Lê Lai   

66 Nguyễn Thị Thu 1983 Nữ Kinh KP Lê Lai ĐH 

67 Phạm Hùng Thư 1958 Nam Kinh KP Lê Lai ĐH 

68 Nguyễn Văn Uyên 1956 Nam Kinh KP Lê Lợi   QĐ số 34/QĐ-UBND 



69 Trần Ngọc Vân 1965 Nam Kinh KP Lê Lợi   ngày 22/01/2024 

70 Lê Thị Thủy 1964 Nữ Kinh KP Lê Lợi ĐH 

71 Nguyễn Thị Hà 1961 Nữ Kinh KP Lê Lợi ĐH 

72 Lê Văn Ngà 1972 Nam Mường KP Lê Lợi CĐ 

73 Lê Đình Ninh 1974 Nam Kinh KP Lê Lợi   

74 
Đinh Đức Thọ 1953 Nam Kinh 

KP Lê Thánh 

Tông TC 

QĐ số 33/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2024 

75 
Nguyễn Đức Chinh 1951 Nam Kinh 

KP Lê Thánh 

Tông TC 

76 
Lê Tự Cường 1971 Nam Kinh 

KP Lê Thánh 

Tông CĐ 

77 
Đinh Thị Xinh 1952 Nữ Kinh 

KP Lê Thánh 

Tông CĐ 

78 
Lê Anh Nga 1964 Nam Kinh 

KP Lê Thánh 

Tông   

79 Lê Ngọc Cung 1966 Nam Kinh KP Ngọc Minh   

QĐ số 23/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

80 Phạm Văn Hải 1972 Nam Mường KP Ngọc Minh   

81 Phạm Văn Dũng 1983 Nam Mường KP Ngọc Minh   

82 Phạm Thị Sinh 1978 Nữ Mường KP Ngọc Minh   

83 Phạm Ngọc Viên 1960 Nam Mường KP Ngọc Minh   

84 Trần Văn Dũng 1969 Nam Kinh KP Ngọc Minh   

85 Phạm Văn Đông 1969 Nam Mường KP Ngọc Minh   

86 Phạm Văn Hùng 1979 Nam Mường KP Vân Hòa   

QĐ số 14/QĐ-UBND 
ngày 22/01/2024 

87 Phạm Ngọc Hà 1984 Nam Mường KP Vân Hòa ĐH 

88 Phạm Hùng Phiu 1949 Nam Mường KP Vân Hòa   

89 Phạm Văn Quang 1966 Nam Mường KP Vân Hòa   

90 Phạm Văn Ngoan 1968 Nam Mường KP Vân Hòa   

91 Lê Quang Sự 2001 Nam Mường KP Vân Hòa   

92 Hoàng Thị Lài 1970 Nữ Kinh KP Vân Hòa   



93 Phạm Thị Mậu 1968 Nữ Mường KP Vân Hòa   

94 Phạm Đình Ánh 1994 Nam Mường KP Vân Hòa TC 

95 Nguyễn Văn Dương 1978 Nam Kinh KP Ngọc Sơn TC 

QĐ số 27/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

96 Phạm Văn Phúc 1968 Nam Mường KP Ngọc Sơn   

97 Nguyễn Thanh Lâm 1990 Nam Kinh KP Ngọc Sơn   

98 Lê Văn Thịnh 1964 Nam Kinh KP Ngọc Sơn   

99 Trần Thị Kim 1959 Nữ Kinh KP Ngọc Sơn   

100 Dương Công Luân 1959 Nam Kinh KP Ngọc Sơn   

101 
Nguyễn Trung 

Chính 1950 Nam Kinh KP Ngọc Sơn   

102 Nguyễn Văn Quảng 1961 Nam Kinh KP Nguyễn Du TC 

QĐ số 35/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

103 Lê Hồng Sơn 1947 Nam Kinh KP Nguyễn Du ĐH 

104 Ngô Thị Tĩnh 1950 Nữ Kinh KP Nguyễn Du   

105 Lê Phi Nga 1964 Nam Kinh KP Nguyễn Du   

106 Bùi Văn Long 1960 Nam Mường KP Nguyễn Du   

107 Nguyễn Thị Liễu 1957 Nữ Kinh KP Nguyễn Du   

108 Đào Huy Trung 1955 Nam Kinh KP Nguyễn Trãi TC 

QĐ số 36/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

109 Nguyễn Văn Dũng 1957 Nam Kinh KP Nguyễn Trãi TC 

110 Đỗ Thị Vân 1971 Nữ Kinh KP Nguyễn Trãi   

111 Hoàng Xuân Quyên 1954 Nam Kinh KP Nguyễn Trãi ĐH 

112 Hoàng Thị Tuyết 1958 Nữ Kinh KP Nguyễn Trãi TC 

113 Quách Hải Bằng 1974 Nam Mường KP 1 Ngọc Khê TC 

QĐ số 24/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

114 Đào Ngọc Lan 1954 Nam Kinh KP 1 Ngọc Khê   

115 Phùng Văn Tháp 1952 Nam Kinh KP 1 Ngọc Khê   

116 Nguyễn Cao Khang 1962 Nam Kinh KP 1 Ngọc Khê   

117 Đỗ Thị Nga 1968 Nữ Kinh KP 1 Ngọc Khê   

118 Phạm Văn Dũng 1982 Nam Kinh KP 1 Ngọc Khê   



119 Tống Đình Líp 1953 Nam Kinh KP 1 Ngọc Khê   

120 
Đào Bá Cấp 1950 Nam Kinh 

KP 1 Quang 

Trung   

QĐ số 25/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

121 
Phạm Văn Tài 1959 Nam Kinh 

KP 1 Quang 

Trung   

122 
Nguyễn Lương 

Ngọc 1950 Nam Kinh 

KP 1 Quang 

Trung ĐH 

123 
Phạm Văn Nam 1982 Nam Kinh 

KP 1 Quang 

Trung   

124 
Tống Hùng Cường 1947 Nam Hoa 

KP 1 Quang 

Trung   

125 
Lê Thị Ngoan 1983 Nữ Kinh 

KP 1 Quang 

Trung   

126 
Lê Thị Tường 1973 Nữ Kinh 

KP 1 Quang 

Trung   

127 Lê Xuân Mạnh 1983 Nam Kinh KP Quang Hưng   

QĐ số 26/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

128 Lê Văn Bắc 1982 Nam Kinh KP Quang Hưng   

129 Nguyễn Sỹ Đảng 1983 Nam Kinh KP Quang Hưng   

130 Nguyễn Văn Lý 1957 Nam Kinh KP Quang Hưng   

131 Lê Thị Nga 1966 Nữ Kinh KP Quang Hưng   

132 Nguyễn Văn Xuyên 1960 Nam Kinh KP Quang Hưng   

133 Phạm Văn Đăng 1980 Nam Mường KP Tân Thành   

QĐ số 16/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

134 Phạm Văn Tiến 1983 Nam Mường KP Tân Thành ĐH 

135 Lê Xuân Nhàn 1986 Nam Mường KP Tân Thành   

136 Phạm Thị Hiền 1972 Nữ Mường KP Tân Thành   

137 Phạm Thị Dung 1984 Nữ Mường KP Tân Thành   

138 Lê Văn Cử 1965 Nam Kinh KP Trần Phú TC 
QĐ số 29/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 
139 Lưu Vĩnh cường 1964 Nam Mường KP Trần Phú TC 

140 Phạm Thị Ảnh 1958 Nữ Mường KP Trần Phú ĐH 



141 Phạm Văn Hiến 1958 Nam Mường KP Trần Phú CĐ 

142 Phạm Văn Thanh 1978 Nam Kinh KP Trần Phú TC 

143 Đinh Thị Nghị 1964 Nữ Mường KP Trần Phú ĐH 

144 Phạm Văn Duy 1964 Nam Mường KP Tran   

QĐ số 15/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

145 Phạm Văn Hoàn 1979 Nam Mường KP Tran ĐH 

146 Phạm Thúc Đạt 1957 Nam Mường KP Tran   

147 Phạm Xuân Hoàn 1981 Nam Mường KP Tran   

148 Phạm Thị Thắng 1965 Nữ Mường KP Tran CĐ 

149 Phạm Thị Diện 1968 Nữ Mường KP Tran   

150 Phạm Thị Thân 1981 Nữ Mường KP Tran   

151 Lê Khắc Hùng 1952 Nam Kinh KP Xuân sơn   

QĐ số 28/QĐ-UBND 

ngày 22/01/2024 

152 Nguyễn Thái Hùng 1968 Nam Kinh KP Xuân sơn   

153 Lê Trọng Trường 1966 Nam Kinh KP Xuân sơn   

154 Nguyễn Thị The 1948 Nữ Kinh KP Xuân sơn ĐH 

155 Lê Thị Mai 1965 Nữ Kinh KP Xuân sơn   

156 Trịnh Hoài Phương 1956 Nam Kinh KP Xuân sơn   

157 Hà Thanh Tâm 1992 Nam Mường KP Xuân sơn ĐH 

         
Nơinhận: 

     
 

KT.CHỦ TỊCH 

 - Phòng Tp huyện( b/c) 

    
 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 - Lưu: Vt,tp 

    
  

 

      
  

 

      
  

 

      
  

 

      
 

PhạmVăn Sơn 
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